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1. Các môn học và hoạt động giáo dục 

 

TT 
Các môn học  

và hoạt động giáo dục 

Hoàn thành tốt Hoàn thành 
Chưa hoàn 

thành 

Số 

lượng Tỉ lệ 

Số 

lượng Tỉ lệ 

Số 

lượng Tỉ lệ 

1 Tiếng Việt 42 56,0 33 44,0   

2 Toán 55 73,3 20 26,7   

3 Tự nhiên và Xã hội 52 69,3 33 30,7   

4 Nghệ thuật (Âm nhạc) 54 72,0 21 28,0   

5  Nghệ thuật (Mĩ thuật) 54 72,0 21 28,0   

6 GDTC 54 72,0 21 28,0   

7 Tiếng Anh 48 64,0 27 36,0   

8 Tin học 47 62,6 28 37,4   

9 Đạo đức 55 73,3 20 26,7   

10 HĐTN 54 72,0 21 28,0   

 

 

2.Năng lực  

 

Năng lực chung 

Tốt Đạt CCG 

Số lượng Tỉ lệ  Số lượng Tỉ lệ  
Số 

lượng 

Tỉ 

lệ 

Tự chủ và tự học 60 80,0 15 20,0   

Giao tiếp, hợp tácHợp tác 60 80,0 15 20,0   

Giải quyết vấn đề và sáng tạo 60 80,0 15 20,0   

 

Năng lực đặc thù 

 

Tốt Đạt CCG 

Số lượng Tỉ lệ  Số lượng Tỉ lệ  
Số 

lượng 

Tỉ 

lệ 

Ngôn ngữ 60 80,0 15 20,0   

Tính toán 60 80,0 15 20,0   



Khoa học 60 80,0 15 20,0   

Công nghệ 60 80,0 15 20,0   

Tin học 60 80,0 15 20,0   

Thẩm mĩ 60 80,0 15 20,0   

Thể chất 60 80,0 15 20,0   

        3. Phẩm chất  

   

Phẩm chất 

Tốt Đạt 
Cần cố 

gắng 

Số lượng Tỉ lệ  
Số 

lượng 
Tỉ lệ  SL 

Tỉ 

lệ 

Yêu nước 59 78,6 16 21,4   

Nhân ái 59 78,6 16 21,4   

Chăm chỉ 59 78,6 16 21,4   

Trung thực 59 78,6 16 21,4   

Trách nhiệm 59 78,6 16 21,4   

        4.Chương trình lớp học  

 

Chương trình lớp học 

  
Số lượng Tỉ lệ  

Hoàn thành 75 100 

Chưa hoàn thành 0  

 
       

5. Khen thưởng        

Khen thưởng Mức khen thưởng Số lượng 

Cấp trường 
HS xuất sắc  40 

HS tiêu biểu HTT  15 

Giấy khen cấp trên  Đạt giải cấp Thị xã 2 

 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
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